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QUYẾT ĐỊNH
V/V BAN HÀNH QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 4
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
Căn cứ Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về quản lý thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Văn bản 1156/TNMT-KTĐ ngày 04/02/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố về hướng dẫn tạm thời về trình tự lập, thẩm định và phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án trên địa bàn Thành phố;
Căn cứ Văn bản số 649/CV-STNMT-KTĐ ngày 17/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố về liên quan đến đề xuất phương án hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên và đổi tên “Tổ kiểm định bồi thường và giải phóng mặt bằng” thành “Tổ thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư” trên địa bàn Quận 4,
Xét Tờ trình số 633/TTr-PTNMT ngày 04/6/2018 của Phòng Tài nguyên và Môi trường về đề nghị ban hành Quy trình thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Quận 4,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Quận 4.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 4, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Tư pháp, Giám đốc ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường, Quận 4 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.UBND Quận 4;
- Ủy ban MTTQ VN 15 phường;
- Trang thông tin điện tử Quận 4;
- VP: CPVP, Th;
- Lưu: VT,PL(40b)
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QUY TRÌNH
THỰC HIỆN CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 4
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1808/UBND-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 4)
I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH
Quy trình này quy định về trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn cấp quận, giữa các cơ quan chuyên môn cấp quận với Ủy ban nhân dân 15 phường trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Quận 4 cho đến khi có quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Các dự án có trong danh mục kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Quận 4 có phải thu hồi đất, bao gồm:
- Dự án thuộc thẩm quyền thu hồi đất của Ủy ban nhân dân Quận 4.
- Dự án được Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Ủy ban nhân dân Quận 4 thực hiện thu hồi đất.
- Các dự án từ nhóm B trở lên, nếu chủ đầu tư thấy cần thiết tách nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành một dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư độc lập; thì chủ đầu tư phải thực hiện xong các quy định tại Điều 38 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về quản lý thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh, trước khi đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 4 thực hiện thu hồi đất.
III. NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP
Việc phối hợp thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan chuyên môn cấp quận và Ủy ban nhân dân 15 phường. Quá trình phối hợp không làm giảm vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền và không cản trở công việc của mỗi cơ quan.
IV. QUY TRÌNH THỰC HIỆN
I. Tham mưu văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND Thành phố thu hồi hoặc ủy quyền thu hồi đất (áp dụng đối với các dự án quy định tại Khoản 3, Điều 66, Luật Đất đai năm 2013).
a. Chủ đầu tư:
- Có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Thông báo thu hồi đất (đồng gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 4).
- Cung cấp danh sách thông tin (người sử dụng, địa chỉ, số tờ, số thửa, diện tích dự kiến bị thu hồi) của các đối tượng dự kiến bị ảnh hưởng trong dự án.
- Cung cấp bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thu hồi để thực hiện dự án (mỗi thửa đất 03 bộ);
- Văn bản chấp thuận đầu tư dự án hoặc Quyết định ghi vốn (03 bộ).
b. Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 4:
Căn cứ vào danh mục dự án đã có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Quận 4, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Thành phố thu hồi hoặc ủy quyền thu hồi đất đối với các dự án thu hồi đất có cả đất cá nhân và tổ chức hoặc chỉ có đất tổ chức.
Về thành phần hồ sơ trình UBND Quận 4:
- Văn bản đề xuất UBND Quận 4 đề nghị UBND Thành phố thu hồi hoặc ủy quyền thu hồi đất.
- Dự thảo Văn bản đề nghị UBND Thành phố thu hồi hoặc ủy quyền thu hồi đất.
- Danh sách các đối tượng dự kiến thu hồi.
- Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thu hồi để thực hiện dự án (đã có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Quận 4).
c. Thời gian thực hiện: Chậm nhất là 05 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị thu hồi đất (đầy đủ) của chủ đầu tư.
Ghi chú:
- Sau khi được Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền thu hồi đất, thì công tác thu hồi đất sẽ thực hiện theo các bước tiếp theo.
- Riêng các dự án chỉ thu hồi đất cá nhân (hoặc sau này khi Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền thủ tục thu hồi đất đối với các dự án quy định tại Khoản 3, Điều 66, Luật Đất đai năm 2013) thì thực hiện ngay từ bước 2.
2. Tham mưu, đề xuất kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm (theo Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013).
a. Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 4:
Tham mưu, đề xuất kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, với các nội dung chủ yếu như sau:
- Lý do thu hồi đất;
- Diện tích, vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, hoặc bản vẽ hiện trạng vị trí dự án; trường hợp thu hồi đất theo tiến độ thực hiện dự án thì ghi rõ tiến độ thu hồi đất;
- Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;
- Dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư;
- Giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Về thành phần hồ sơ trình kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm:
- Tờ trình kèm theo dự thảo kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.
- Văn bản liên quan đến dự án (các căn cứ liệt kê tại Tờ trình; trừ Luật, Nghị định, Thông tư).
b. Thời gian thực hiện: Chậm nhất là 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị thu hồi đất (đầy đủ) của chủ đầu tư.
3. Tham mưu ban hành Thông báo thu hồi đất:
a. Chủ đầu tư:
+ Cung cấp thành phần hồ sơ tại Bước 1 cho Phòng Tài nguyên và Môi trường (nếu chưa cung cấp).
+ Cung cấp bản đồ địa chính thửa đất (nếu thu hồi toàn bộ) hoặc trích đo địa chính thửa đất (nếu thu hồi 1 phần), trong đó đã thể hiện phần diện tích dự kiến thu hồi (mỗi thửa đất 03 bộ).
b. Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 4:
- Căn cứ quy định hiện hành, Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Thông báo thu hồi đất.
- Dự thảo Thông báo thu hồi đất trình UBND Quận 4 ký.
Về thành phần hồ sơ trình Thông báo thu hồi đất:
- Tờ trình kèm theo dự thảo Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.
- Văn bản liên quan đến dự án (các căn cứ liệt kê tại Tờ trình; trừ Luật, Nghị định, Thông tư).
- Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thu hồi để thực hiện dự án (đã có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Quận 4);
- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với các thửa đất nằm trong ranh giới khu đất thu hồi để thực hiện dự án.
- Thời gian thực hiện: Chậm nhất là 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị thu hồi đất (đầy đủ) của chủ đầu tư.
4. Trao Thông báo thu hồi đất:
a. Ủy ban nhân dân Phường (nơi có dự án thu hồi đất):
- Chủ trì thực hiện việc thông tin Thông báo thu hồi đất trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và niêm yết Thông báo thu hồi đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư có đất thu hồi; đồng thời tiếp nhận kết quả thực hiện, lập biên bản niêm yết chuyển cho Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận;
- Chủ trì tổ chức trao Thông báo thu hồi đất cho người bị thu hồi đất (thông qua tổ chức Hội nghị).
- Chủ trì phổ biến kế hoạch thu hồi đất, khảo sát, đo đạc kiểm đếm cho người sử dụng nhà, đất trong khu vực dự án và yêu cầu người sử dụng nhà, đất tạo điều kiện để Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 4 thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích nhà, đất để thực hiện dự án đầu tư.
- Thành phần tham dự buổi trao thông báo thu hồi đất: Các hộ dân có đất bị thu hồi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể của Phường nơi có dự án thu hồi đất, Chủ đầu tư, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị và Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 4.
b. Thời gian thực hiện: chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo thu hồi đất.
5. Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án (theo Điều 44 của Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015); điều tra, khảo sát, đo đạc khu đất bị thu hồi:
a. Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 4:
- Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 4 thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án và tổ công tác giúp việc cho Hội đồng dự án (chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân Quận 4 ký Thông báo thu hồi đất).
- Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân Phường (nơi có dự án bị thu hồi đất) thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập Dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người có đất bị thu hồi.
- Chủ trì, tổng hợp danh sách người có đất bị thu hồi không phối hợp trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì hoàn chỉnh hồ sơ hộ dân chuyển Ủy ban nhân dân phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nơi có đất thu hồi tổ chức vận động, thuyết phục theo quy định (Điểm c Khoản 1 Điều 69 Luật đất đai năm 2013).
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được vận động, thuyết phục mà người sử dụng đất vẫn không phối hợp điều tra, khảo sát, đo đạc thì Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 4 đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc (Điểm d Khoản 1 Điều 69 Luật đất đai năm 2013).
b. Ủy ban nhân dân phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nơi có đất thu hồi:
- Cử nhân sự tham gia khi có đề nghị của Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 4.
- Chủ trì phối hợp Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 4 tổ chức vận động, thuyết phục để người sử dụng đất thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc.
c. Các đơn vị liên quan khác:
Cử nhân sự tham gia và phối hợp khi có đề nghị của Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 4.
6. Thuê đơn vị tư vấn lập chứng thư đơn giá bồi thường đất ở, giá bán, giá thuê căn hộ tái định cư - các giá cụ thể thời điểm T1 (thực hiện theo Bước 1 Văn bản 1156/TNMT-KTĐ):
a. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án (chỉ đạo Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 4):
- Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 4 tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá phải có đủ năng lực theo quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.
- Thực hiện công tác khảo sát, kiểm kê đảm bảo chính xác các trường hợp bị ảnh hưởng, các vị trí đất bị thu hồi để đề xuất giá đất tính bồi thường cho phù hợp, tránh đề xuất còn thiếu vị trí hoặc đề xuất vị trí chưa chính xác.
- Báo cáo, đề nghị Tổ thẩm định theo Quyết định số 562/QĐ-UBND-NC ngày 16/5/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 4 thẩm định chứng thư.
Về thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định:
- Văn bản báo cáo, đề nghị thẩm định chứng thư.
- Chứng thư đơn giá bồi thường đất ở, giá bán, giá thuê căn hộ tái định cư; kèm theo hồ sơ pháp lý (căn cứ liệt kê tại Văn bản báo cáo đề nghị thẩm định chứng thư). Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 4 gửi trực tiếp cho thành viên Tổ thẩm định.
b. Thời gian thực hiện: Chậm nhất là 25 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân Quận 4 ký Thông báo thu hồi đất.
7. Duyệt chứng thư đơn giá bồi thường đất ở, giá nền, căn hộ tái định cư - các giá cụ thể thời điểm T1 (thực hiện theo Bước 1 Văn bản 1156/TNMT-KTĐ, Văn bản số 649/CV-STNMT-KTĐ của Sở Tài nguyên và Môi trường):
a. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án (chỉ đạo Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 4):
- Có văn bản đề nghị Tổ thẩm định thẩm định chứng thư đơn giá bồi thường đất ở, giá nền, căn hộ tái định cư.
- Cung cấp Chứng thư đơn giá bồi thường đất ở, giá bán, giá thuê căn hộ tái định cư (cho từng thành viên thẩm định).
- Cung cấp văn bản liên quan đến dự án (các căn cứ liệt kê tại Văn bản đề nghị thẩm định; trừ Luật, Nghị định, Thông tư).
b. Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 4 (với vai trò là Tổ trưởng Tổ thẩm định):
- Sau khi nhận được Văn bản đề nghị thẩm định Chứng thư đơn giá bồi thường đất ở, giá bán, giá thuê căn hộ tái định cư; Tổ trưởng Tổ thẩm định phát hành thư mời Thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định số 562/QĐ-UBND, chủ trì buổi thẩm định chứng thư, báo cáo kết quả thẩm định.
- Về thành phần hồ sơ báo cáo kết quả thẩm định đến Hội đồng bồi thường dự án:
+ Báo cáo Hội đồng bồi thường dự án kết quả thẩm định.
+ Dự thảo Tờ trình đề xuất phê duyệt chứng thư để Hội đồng bồi thường dự án trình UBND Quận 4.
+ Dự thảo Tờ trình phê duyệt chứng thư để UBND Quận 4 gửi Hội đồng thẩm định giá Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng.
- Về thời gian thực hiện: Chậm nhất là 10 ngày kể từ nhận được văn bản đề nghị thẩm định chứng thư đơn giá bồi thường đất ở, giá nền, căn hộ tái định cư.
c. Thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định số 562/QĐ-UBND:
Căn cứ chức năng nhiệm vụ và có trách nhiệm có ý kiến đối với dự thảo chứng thư đơn giá bồi thường đất ở, giá bán, giá thuê căn hộ tái định cư của dự án.
d. Hội đồng bồi thường dự án:
- Ký Tờ trình đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 4 phê duyệt chứng thư đơn giá bồi thường đất ở, giá nền, căn hộ tái định cư.
8. Các sở - ngành Thành phố thẩm định các giá cụ thể thời điểm T1 (Bước 2 Văn bản 1156/TNMT-KTĐ):
Thời gian thực hiện: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày nhận được Văn bản báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 4.
9. Tổ chức lấy ý kiến người dân và hoàn chỉnh Dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người có đất bị thu hồi:
a. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án (chỉ đạo Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 4) chủ trì thực hiện:
- Đề nghị Ủy ban nhân dân phường (nơi có dự án) xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng nhà đất (thực hiện song song với xác định giá T1).
- Dự thảo Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người có đất bị thu hồi và Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án (Phương án chi tiết từng người có đất thu hồi và Phương án của dự án).
- Tổ chức lấy ý kiến của người dân đối và phối hợp Ủy ban nhân dân phường (nơi có dự án) niêm yết công khai đối với Dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người có đất bị thu hồi theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 69 Luật đất đai năm 2013 và Khoản 5 Điều 45 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015. Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân Phường, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường, đại diện những người có đất thu hồi.
Thành phần tham dự: Các hộ dân có đất bị thu hồi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể của Phường nơi có dự án thu hồi đất, Chủ đầu tư, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị và Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 4.
- Giải thích các căn cứ tính bồi thường, hỗ trợ; ghi nhận ý kiến phản ảnh của hộ dân; tiếp nhận các hồ sơ, tài liệu có liên quan do người dân cung cấp bổ sung.
- Tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân: ghi rõ số lượng đồng ý, số lượng không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người có đất bị thu hồi và Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án; phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường nơi có đất thu hồi tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về Dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người có đất bị thu hồi:
- Báo cáo các trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề nghị Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án xem xét, giải quyết.
- Hoàn chỉnh Dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người có đất bị thu hồi.
- Báo cáo và giải trình các ý kiến đóng góp của người dân đến Hội đồng bồi thường dự án.
- Dự thảo các văn bản tại Bước 9 của quy trình này.
b. Thời gian thực hiện: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc niêm yết Dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người có đất bị thu hồi. Trường hợp dự án có khó khăn phức tạp về xác định có thể cân đối thêm thời gian, nhưng tối đa không quá 30 ngày.
10. UBND Quận 4 báo cáo đề xuất 03 loại giá cụ thể tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại thời điểm ban hành quyết định thu hồi đất - các giá cụ thể tại thời điểm T2.
Sau khi lấy ý kiến người dân, nếu người dân đồng thuận theo giá T1, thì:
a. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án (chỉ đạo Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 4):
- Dự thảo văn bản đề xuất phê duyệt phương án hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - các giá cụ thể tại thời điểm T2 để Hội đồng bồi thường dự án trình UBND Quận 4; trong đó, đề xuất ngày dự kiến ban hành Quyết định thu hồi đất.
- Dự thảo văn bản đề xuất phê duyệt phương án hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - các giá cụ thể tại thời điểm T2 để UBND Quận 4 gửi Sở - ngành Thành phố (theo chức năng nhiệm vụ của các đơn vị đã được quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015); trong đó, đề xuất ngày dự kiến ban hành Quyết định thu hồi đất.
Photo hồ sơ kèm theo (nếu có) liên quan dự án.
b. Thời gian thực hiện: Chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày kết thúc niêm yết Dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người có đất bị thu hồi.
Trường hợp lấy ý kiến người dân, nếu người dân không đồng thuận theo giá T1, thì báo cáo đề xuất 03 loại giá cụ thể tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại thời điểm ban hành quyết định thu hồi đất - các giá cụ thể tại thời điểm T2 sẽ thực hiện theo Bước 6 và Bước 7 của quy trình này (Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án chỉ đạo Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 4 thuê lập chứng thư đơn giá bồi thường đất ở, giá bán, giá thuê căn hộ tái định cư - các giá cụ thể thời điểm T2, Tổ thẩm định báo cáo để Hội đồng bồi thường dự án trình UBND Quận 4).
11. Các sở - ngành Thành phố thẩm định các giá cụ thể thời điểm T2 (Bước 4 Văn bản 1156/TNMT-KTĐ):
Đối với giá đất cụ thể để bồi thường và giá thu tiền sử dụng đất nền đất tái định cư: Sau khi Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố có ý kiến thẩm định thì Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.
Đối với giá bán - giá thuê căn hộ tái định cư: Sở xây dựng chủ trì cùng các Sở - ngành liên quan có ý kiến thẩm định trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.
Thời gian thực hiện: Chậm nhất là 35 ngày kể từ ngày nhận được Văn bản báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 4 (trong đó: 30 ngày là của Sở - ngành, 05 ngày là của Ủy ban nhân dân Thành phố).
12. Thẩm định, trình UBND Quận 4 phê duyệt Dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người có đất bị thu hồi và Quyết định thu hồi đất:
a. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án (chỉ đạo Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 4):
Sau khi kết thúc niêm yết, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người có đất bị thu hồi; Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 4 hoàn chỉnh và đề xuất Tổ thẩm định thẩm định Dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người có đất bị thu hồi.
Thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định (gửi Thành viên tổ thẩm định), bao gồm:
- Văn bản đề xuất Tổ thẩm định thẩm định Dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người có đất bị thu hồi.
- Dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người có đất bị thu hồi (đã có ý kiến của người thu hồi đất).
- Biên bản niêm yết và kết thúc niêm yết.
- Văn bản tổng hợp và giải trình các ý kiến đóng góp của người dân về Dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người có đất bị thu hồi.
- Văn bản xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng nhà đất của Ủy ban nhân dân phường.
- Bản vẽ hiện trạng nhà, đất.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Các giấy tờ khác có liên quan đến địa chỉ nhà đất bị thu hồi.
(Sau khi họp thẩm định, thống nhất nội dung Dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người có đất bị thu hồi, Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 4 cung cấp 04 bộ hồ sơ (01 bộ Quận 4 lưu, 01 bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường lưu và 02 bộ gửi Sở, ngành) hoàn chỉnh nêu trên để Phòng Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở báo cáo Hội đồng bồi thường dự án, trình UBND Quận 4 ban hành Quyết định thu hồi đất, phê duyệt Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người có đất bị thu hồi và Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án).
Thời gian thực hiện: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc niêm yết Dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người có đất bị thu hồi.
b. Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 4:
- Sau khi nhận được Văn bản đề nghị thẩm định Dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người có đất bị thu hồi. Tổ trưởng Tổ thẩm định phát hành thư mời Thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định số 625/QĐ-UBND.
- Chủ trì buổi thẩm định Dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người có đất bị thu hồi (đã có ý kiến của người thu hồi đất).
- Báo cáo Hội đồng bồi thường dự án kết quả thẩm định.
Hồ sơ trình phê duyệt Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người có đất bị thu hồi và Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và Quyết định thu hồi đất (thực hiện theo Khoản 1 Điều 11 của Thông tư số 30/2014/TT/BTNMT ngày 02/6/2014, Bước 4 Văn bản 1156/TNMT-KTĐ), gồm:
+ Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định phê duyệt Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người có đất bị thu hồi và Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án của dự án.
+ Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định thu hồi đất theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT/BTNMT.
+ Văn bản liên quan đến dự án (gồm kế hoạch ghi vốn, văn bản chấp thuận đầu tư thực hiện dự án...).
Thời gian thực hiện: Chậm nhất là 25 ngày (35 ngày đối với dự án có từ 50 trường hợp bị thu hồi đất trở lên) kể từ ngày nhận được Văn bản đề nghị thẩm định Dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người có đất bị thu hồi.
c. Hội đồng bồi thường dự án:
- Ký Tờ trình đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định thu hồi đất của từng người có đất bị thu hồi, Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và chi Phương án tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người có đất bị thu hồi
d. Ủy ban nhân dân Quận 4:
Ban hành Quyết định thu hồi đất của từng người có đất bị thu hồi, Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và chi Phương án tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người có đất bị thu hồi cùng với thời điểm Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt phương án hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường hỗ trợ thời điểm T2 (trừ những trường hợp có nguyện vọng bàn giao mặt bằng trước thời gian quy định).
e. Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 4 phối hợp Ủy ban nhân dân Phường (nơi có dự án):
- Trao Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng người có đất bị thu hồi và Quyết định thu hồi đất cho người bị thu hồi đất (thông qua tổ chức Hội nghị).
- Thực hiện chi trả cho người có đất bị thu hồi theo quy định.
- Nhận bàn giao mặt bằng của người bị thu hồi đất (chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày hoàn tất chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ).
- Trường hợp người có đất thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt thì tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước theo quy định (theo Khoản 3 Điều 93 của Luật Đất đai, Khoản 3 Điều 46 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố).
- Sau thời hạn 10 ngày, kể từ thời điểm phải bàn giao mặt bằng nêu trên mà người có đất bị thu hồi không bàn giao mặt bằng, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường lập biên bản ghi nhận hiện trạng; phối hợp tổ chức vận động người bị thu hồi đất bàn giao mặt bằng;
- Tổng hợp danh sách người có đất bị thu hồi không bàn giao đất hoàn chỉnh hồ sơ hộ dân chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục cưỡng chế.
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường bàn giao mặt bằng đã thu hồi cho chủ đầu tư để triển khai thi công.
V. Tổ chức thực hiện
1. Các cơ quan chuyên môn của Quận 4, Ủy ban nhân dân 15 phường, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện theo Quy trình này.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 4 có trách nhiệm theo dõi và nhắc nhở các cơ quan thực hiện theo quy trình; báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo định kỳ tới thường trực Ủy ban nhân dân Quận 4.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần bổ sung, sửa đổi, các cơ quan, Ủy ban nhân dân phường gửi ý kiến về Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Quận 4 xem xét, quyết định./.
